
NAM NỮ
1 Trần Công Tuấn 1957 X Kinh Khu phố 1 Cao Đẳng
2 Võ Tú Linh 1974 x Kinh Khu phố 1 Sơ cấp
3 Lê Văn Hương 1953 X Kinh Khu phố 1 chưa qua đào tạo
4 Lê Thị Hương 1970 X Kinh Khu phố 1 chưa qua đào tạo
5 Phan Văn Lộc 1968 X Kinh Khu phố 1 chưa qua đào tạo
6 Hoàng Thị Huế 10/30/1973 X Kinh Hòa Phú chưa qua đào tạo
7 Đoàn Văn Lợi 10/10/1957 X Kinh Hòa Phú chưa qua đào tạo
8 Lưu Văn Liếc 12/20/1947 X Kinh Hòa Phú chưa qua đào tạo
9 Nguyễn Thị Đơn 10/10/1955 X Kinh Hòa Phú Trung cấp

10 Võ Thị Kim Dung 5/20/1967 X Kinh Hòa Phú Trung cấp
11 Trần Thị Loan 1960 X Kinh Khu phố 3 Đại học
12 Dương Quang Vở 1952 X Kinh Khu phố 3 Đại học
13 Đặng Đình Xin 1950 X Kinh Khu phố 3 Đại học
14 Nguyễn Thị Vân Anh 1977 X Kinh Khu phố 3 chưa qua đào tạo
15 Nguyễn Viết Trì 1957 X Kinh Khu phố 3 Đại học
16 Nguyễn Thị Lý 11/16/1975 X Kinh Khu phố 4 Đại học
17 Lê Văn Phương 1/15/1977 X Kinh Khu phố 4 chưa qua đào tạo
18 Phạm Văn Trung 4/2/1939 X Kinh Khu phố 4 chưa qua đào tạo
19 Nguyễn Thị Lựu 8/15/1962 X Kinh Khu phố 4 chưa qua đào tạo
20 Nguyễn Thị Tính 10/15/1952 X Kinh Khu phố 4 chưa qua đào tạo
21 Phạm Xuân Trọng 1960 x Kinh Khu phố 5 Sơ cấp
22 Võ Hồng Công 1962 X Kinh Khu phố 5 Đại học
23 Nguyễn Thị Lâm 1978 X Kinh Khu phố 5 chưa qua đào tạo
24 Nguyễn Thị Thu Hà 1975 X Kinh Khu phố 5 Đại học
25 Nguyễn Văn Tý 1972 X Kinh Khu phố 5 chưa qua đào tạo
26 Đinh Như Quyến 1964 X Kinh Khu phố 6 Sơ cấp
27 Mai Thị Thảo 1967 X Kinh Khu phố 6 chưa qua đào tạo
28 Nguyễn Xuân Bé 1967 X Kinh Khu phố 6 Đại học
29 Trần Trọng Hiền 1955 X Kinh Khu phố 6 chưa qua đào tạo
30 Lê Thị Tuyên 1975 X Kinh Khu phố 6 chưa qua đào tạo
31 Nguyễn Thị Thủy 12/1/1970 X Kinh Khu phố 7 chưa qua đào tạo
32 Nguyễn Đức Đinh 5/7/1953 X Kinh Khu phố 7 Trung cấp
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33 Hồ Thị Mai 5/19/1970 X Kinh Khu phố 7 chưa qua đào tạo
34 Đinh Như Phụng 10/1/1967 X Kinh Khu phố 7 chưa qua đào tạo
35 Đinh Như Long 10/1/1956 X Kinh Khu phố 7 chưa qua đào tạo
36 Lê Đức Thành 9/4/1963 x Kinh Khu phố 8 Sơ cấp kế toán
37 Trần Quốc Toàn 1/31/1965 x Kinh Khu phố 8 chưa qua đào tạo
38 Ngô Thị Huyền 7/27/1962 x Kinh Khu phố 8 chưa qua đào tạo
39 Nguyễn Văn Tuyên 9/12/1956 x Kinh Khu phố 8 chưa qua đào tạo
40 Nguyễn Văn Dưỡng 11/25/1954 x Kinh Khu phố 8 Đại học kinh tế
41 Nguyễn Thái Hùng 1961 x Kinh Khu phố 9 Chưa qua đào tạo
42 Nguyễn Thị Thủy 1984 x Kinh Khu phố 9 Chưa qua đào tạo
43 Trương Đình Huyến 1956 x Kinh Khu phố 9 Chưa qua đào tạo
44 Nguyễn Ngọc Dũng 1959 x Kinh Khu phố 9 CĐ kỷ thuật
45 Nguyễn Bá Anh 1960 x Kinh Khu phố 9 Chưa qua đào tạo
46 Phạm Thị Lợi 1961 x Kinh Thống Nhất Cao Đẳng
47 Trương Sỹ Minh 1958 x Kinh Thống Nhất Cao Đẳng

48 Phan Thị Minh Hồng 1982 x Kinh Thống Nhất Trung cấp
49 Nguyễn Văn Tâm 1961 x Kinh Thống Nhất Trung cấp
50 Phạm Đăng Tư 1952 x Kinh Thống Nhất Trung cấp
52 Lê Thị Như Ngọc 1993 x Kinh Thống Nhất Cao Đẳng

53 Trương Quang Trung 8/24/1964 x Kinh Thành Công chưa qua đào tạo
54 Nguyễn Minh Tâm 7/29/1956 x Kinh Thành Công Đại học
55 Nguyễn Văn Dân 3/5/1966 x Kinh Thành Công Trung cấp
56 Lê Thanh Quảng 11/13/1971 x Kinh Thành Công chưa qua đào tạo
57 Trương Thị Thanh 2/7/1956 x Kinh Thành Công Đại học
58 Trương Công Lực 3/20/1958 x Kinh Hữu Nghị Đại học
59 Trần Ngọc Sữu 2/10/1962 x Kinh Hữu Nghị chưa qua đào tạo
60 Nguyễn Xuân Liêm 1960 x Kinh Hữu Nghị chưa qua đào tạo
61 Lê Thị Thu Hường 8/28/1959 x Kinh Hữu Nghị Đại học
62 Lê Thị Quyên 12/18/1968 x Kinh Hữu Nghị chưa qua đào tạo
63 Nguyễn Hữu Phong 10/11/1958 x Kinh Vĩnh Tiến CĐ Sư phạm
64 Nguyễn Minh Châu 8/3/1954 x Kinh Vĩnh Tiến Sơ cấp
65 Nguyễn Thị Thùy Duyên 2/3/1981 x Kinh Vĩnh Tiến Sơ cấp
66 Lê Đăng Lâm 5/11/1975 x Kinh Vĩnh Tiến Đại học

67 Dương Thị Ngọc Lan 4/19/1980 x Kinh Vĩnh Tiến Trung cấp
68 Trần Văn Tuấn 1970 x Kinh Chợ Huyện Trung cấp
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69 Nguyễn Thị Lâm 1972 x Kinh Chợ Huyện chưa qua đào tạo
70 Nguyễn Văn Trung 1959 x Kinh Chợ Huyện Trung cấp kế toán
71 Nguyễn Thị Thu 1972 x Kinh Chợ Huyện chưa qua đào tạo
72 Nguyễn Văn Hải 1972 x Kinh Chợ Huyện chưa qua đào tạo
73 Đoàn Hồng Toản 1960 x Kinh Phú Thị Trung cấp
74 Lê Thị Lợi 1963 x Kinh Phú Thị Trung cấp
75 Lê Thị Thu 1970 x Kinh Phú Thị Sơ cấp
76 Trần Bảo Trung 1980 x Kinh Phú Thị Trung cấp
77 Ngô Hữu Tỵ 1977 x Kinh Phú Thị chưa qua đào tạo
78 Võ Văn Ninh 4/16/1960 x Kinh Phú Thị Đông chưa qua đào tạo
79 Trần Đức Cường 10/20/1968 x Kinh Phú Thị Đông Sơ cấp
80 Võ Thị Thanh 7/20/1967 X Kinh Phú Thị Đông chưa qua đào tạo
81 Nguyễn Hồng Linh 8/10/1960 X Kinh Phú Thị Đông chưa qua đào tạo
82 Nguyễn Thị Huệ 9/2/1962 x Kinh Phú Thị Đông chưa qua đào tạo
83 Võ Tuấn Lương 4/14/1986 x Kinh Phú Thị Đông Đại học
84 Nguyễn Thị Chiên 1961 X Kinh Lao Động Trung cấp sư phạm
85 Trần Văn Anh 1954 X Kinh Lao Động Trung cấp
86 Bùi Thị Tuyến 1954 X Kinh Lao Động Đại học
87 Nguyễn Văn Tân 1954 X Kinh Lao Động Đại học
88 Hà Lượng 1956 x Kinh Lao Động chưa qua đào tạo
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1 Thái Nam Sơn Thôn Nam Phú, xã Trung Nam
2 Trần Thanh Dương Khu phố 1, Thị trấn Hồ Xá
3 Võ Văn Long Khu phố Phú Thị Đông, Thị trấn Hồ Xá
4 Phan Như Quỳnh Khu phố 8, Thị trấn Hồ Xá
5 Nguyễn Ngọc Tuấn Khu phố 1, Thị trấn Hồ Xá
6 Nguyễn Minh Huệ Khu phố Thành Công, Thị trấn Hồ Xá
7 Võ Thị Thúy Khu phố 3, Thị trấn Hồ Xá
8 Đỗ Thị Hương Khu phố 7, Thị trấn Hồ Xá
9 Trần Chí Hùng Khu phố Hữu Nghị, Thị trấn Hồ Xá

10 Nguyễn Thị Lý Khu phố 5, Thị trấn Hồ Xá
11 Nguyễn Thị Diệu Hà Khu phố Phú Thị , Thị trấn Hồ Xá
12 Biện Văn Hòa Khu phố 5, Thị trấn Hồ Xá
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